
33 - TỈNH KIÊN GIANG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các huyện: Tân Hiệp, Kiên Hải, Giồng Riềng và Gò Quao. 

TT Họ và tên
Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1
Châu
Quỳnh
Dao

 18/5/1977 Nữ Việt
Nam Khơme Không

Phường
An Bình,
thành
phố Rạch
Giá, tỉnh
Kiên
Giang

Số 147,
đường
Trương
Định,
Khu phố
5,
phường
An Bình,
thành
phố
Rạch
Giá, tỉnh
Kiên
Giang

12/12 

Đại học
chuyên
ngành sư
phạm
Ngữ văn;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
giáo dục

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Hiệu trưởng Trường
Phổ thông trung học
Dân tộc nội trú, Sở
Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Kiên Giang

Trường
Phổ
thông
trung
học
dân tộc
nội trú,
Sở
Giáo
dục và
Đào
tạo tỉnh
Kiên
Giang

 28/7/2005 XIV Không

2
Nguyễn
Phương
Tuấn

 20/3/1975 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Vũ,
huyện
Hoa Lư,
tỉnh Ninh
Bình

Số 11,
ngõ 95,
phố Linh
Lang,
quận Ba
Đình,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
sinh học
(hệ sinh
thái và
tính đa
dạng sinh
học), luật;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
khoa học
ứng dụng

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Thạc
sĩ
khoa
học
ứng
dụng
-
tiếng
Anh

Ủy viên Thường
trực Ủy ban Đối
ngoại của Quốc hội

Ủy ban
Đối
ngoại
của
Quốc
hội

 21/3/2006 XIV Không
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Thị Kim Bé  10/9/1968 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Vĩnh
Thuận,
huyện
Vĩnh
Thuận,
tỉnh Kiên
Giang

Số BT 1
- 22,
đường
Trần
Bạch
Đằng,
phường
An Hoà,
thành
phố
Rạch
Giá, tỉnh
Kiên
Giang

12/12 

Đại học
chuyên
ngành sư
phạm
Văn;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
quản lý
giáo dục

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Tỉnh uỷ viên, Phó
Trưởng đoàn Đoàn
đại biểu Quốc hội
tỉnh Kiên Giang

Đoàn
đại
biểu
Quốc
hội
tỉnh
Kiên
Giang

 03/01/1994 
XII,
XIII,
XIV

Tỉnh
Kiên
Giang
nhiệm
kỳ
2004-
2011

2 Lê Thành
Long  23/9/1963 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Quảng
Thọ,
thành
phố Sầm
Sơn, tỉnh
Thanh
Hóa

P.1705,
D2 Giảng
Võ,
phường
Giảng
Võ, quận
Ba Đình,
thành
phố Hà
Nội

10/10 

Tiến sĩ
chuyên
ngành
luật

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Đại
học
luật -
tiếng
Nga;
Tiến
sĩ luật
-
tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng; Bí thư Ban
Cán sự đảng, Bộ
trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư
pháp  06/4/1991 XIV Không
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3 Nguyễn
Việt Thắng  13/3/1972 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Vĩnh
Bình
Nam,
huyện
Vĩnh
Thuận,
tỉnh Kiên
Giang

Số 574,
đường
Lâm
Quang
Ky,
phường
An Hoà,
thành
phố
Rạch
Giá, tỉnh
Kiên
Giang

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật; Thạc
sĩ chuyên
ngành
quản lý
công

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C, B1

Phó Bí thư Huyện uỷ
An Biên, tỉnh Kiên
Giang

Huyện
uỷ An
Biên,
tỉnh
Kiên
Giang

 11/6/1998 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng

năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

178



Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc và các huyện: Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Đỗ Thanh
Bình  15/3/1967 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Trí
Phải,
huyện
Thới
Bình,
tỉnh Cà
Mau

Số P4-
61,
đường
3/2,
phường
An Hoà,
thành
phố
Rạch
Giá, tỉnh
Kiên
Giang

12/12
bổ
túc 

Đại học
chuyên
ngành
kinh tế
chính trị;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
kinh tế

Thạc
sĩ

Cử
nhân

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh
uỷ Kiên Giang

Tỉnh uỷ
Kiên
Giang

 19/9/1990 Không

Tỉnh
Kiên
Giang
nhiệm
kỳ
2011-
2016

2 Lý Anh
Thư  5/5/1976 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Hồ
Thị Kỷ,
huyện
Thới
Bình,
tỉnh Cà
Mau

Số D8 -
43,
đường
Lạc
Hồng,
Khu phố
4,
phường
Vĩnh
Lạc,
thành
phố
Rạch
Giá, tỉnh
Kiên
Giang

12/12 

Đại học
chuyên
ngành tin
học;
Thạc sĩ
chuyên
ngành
giáo dục
học

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B2

Phó Giám đốc Sở
Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh
Kiên Giang

Sở Lao
động -
Thương
binh và
Xã hội
tỉnh
Kiên
Giang

 13/7/2005 Không Không

179



3 Nguyễn
Danh Tú  16/10/1981 Nam Việt

Nam Kinh Không

Phường
Hàng
Bông,
quận
Hoàn
Kiếm,
thành
phố Hà
Nội

Số 143,
phố
Khâm
Thiên,
phường
Thổ
Quan,
quận
Đống
Đa,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
ngoại
ngữ
(tiếng
Anh);
Tiến sĩ
chuyên
ngành
luật

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Cử
nhân
tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp
hành Đảng bộ, Ủy
viên Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy cơ
quan Văn phòng
Quốc hội, Giám
đốc Trung tâm
nghiên cứu khoa
học lập pháp, Viện
Nghiên cứu lập
pháp thuộc Ủy ban
Thường vụ Quốc
hội; Bí thư Đoàn
Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh
cơ quan Văn phòng
Quốc hội

Viện
Nghiên
cứu lập
pháp
thuộc
Ủy ban
Thường
vụ
Quốc
hội

 26/12/2006 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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